
TT Lớp HP Tên học phần Số TC Tổng SV HT Thi Giờ thi Ca Ngày thi Phòng thi

1 243105024303 Tin học cơ sở 3 47 Khác 7:00 Ca 1 25/08/25 4T.11

2 243105024102 Tin học cơ sở 3 43 Khác 7:00 Ca 1 25/08/25 4T.21

3 243105002901 Lập trình ứng dụng Web 3 20 Khác 7:00 Ca 1 25/08/25 4T.31

4 243105024101 Tin học cơ sở 3 43 Khác 13:00 Ca 3 25/08/25 4T.21

5 243105024201 Tin học cơ sở 3 28 Khác 13:00 Ca 3 25/08/25 4T.31

6 243105030601 Kiểm thử tự động 4 16 Khác 15:00 Ca 4 25/08/25 A7.39

7 243105024202 Tin học cơ sở 3 24 Khác 7:00 Ca 1 26/08/25 4T.11

8 243105024001 Tin học cơ sở 3 60 Khác 7:00 Ca 1 26/08/25 4T.21

9 2431050075 Toán rời rạc 3 36 Tự luận 6:45 Ca 1 26/08/25 A3.101

10 2431050075 Toán rời rạc 3 35 Tự luận 6:45 Ca 1 26/08/25 A3.102

11 243105033301 Cấu trúc dữ liệu 3 64 Khác 9:00 Ca 2 26/08/25 4T.11

12 243105028601 Công nghệ Web 3 16 Khác 13:00 Ca 3 26/08/25 4T.11

13 243105027601 Kỹ thuật lập trình 3 28 Khác 13:00 Ca 3 26/08/25 4T.21

14 243105027501 Giới thiệu ngành CNTT 1 69 Khác 6:45 Ca 1 27/08/25 4T.11

15 243105004001 Nhập môn cơ sở dữ liệu 3 33 Tự luận 6:45 Ca 1 27/08/25 A3.101

16 243105024103 Tin học cơ sở 3 22 Khác 13:30 Ca 3 27/08/25 4T.11

17 243105004101 Nhập môn công nghệ phần mềm 3 20 Khác 13:30 Ca 3 27/08/25 4T.31

18 243105014701 Cơ sở dữ liệu NoSQL 3 17 Khác 13:30 Ca 3 27/08/25 4T.41

19 243105024302 Tin học cơ sở 3 30 Khác 15:30 Ca 4 27/08/25 4T.11

20 243105027901 Lập trình trên Desktop 3 28 Khác 7:00 Ca 1 28/08/25 4T.11

21 243105024301 Tin học cơ sở 3 29 Khác 9:00 Ca 2 28/08/25 4T.11

22 243105002401 Lập trình hướng đối tượng 3 35 Khác 9:00 Ca 2 28/08/25 4T.21

23 243105003701 Nguyên lý hệ điều hành 3 38 Tự luận 13:15 Ca 3 28/08/25 A3.101
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24 243105022801 Cơ sở dữ liệu 3 25 Tự luận 13:15 Ca 3 28/08/25 A3.102

25 243105003701 Nguyên lý hệ điều hành 3 14 Tự luận 13:15 Ca 3 28/08/25 A3.102

26 243105027401 Nhập môn Thuật toán 3 33 Khác 7:00 Ca 1 29/08/25 4T.21

27 2431050074 Toán logic 2 15 Tự luận 9:15 Ca 2 29/08/25 A3.201

28 2431050074 Toán logic 2 33 Tự luận 9:15 Ca 2 29/08/25 A3.202

29 243105029801 Phân tích dữ liệu lớn 3 23 Khác 13:30 Ca 3 29/08/25 4T.11

30 243105001601 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 36 Khác 13:00 Ca 3 29/08/25 4T.21

31 243105016501 Phát triển phần mềm hướng đối tượng 3 38 Khác 13:00 Ca 3 29/08/25 4T.31

32 243105012201 Phân tích và thiết kế thuật toán 3 22 Khác 7:00 Ca 1 30/08/25 4T.11

33 243105030101 Trực quan hóa dữ liệu 3 16 Khác 7:00 Ca 1 30/08/25 4T.21

Gia Lai, ngày 21 tháng 08 năm 2025
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